
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 97 ngõ 649 Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

23/11/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & TM TOÀN CẦU KHÁNH PHÁT 

0109829268

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
- Đại lý bán hàng hóa;

4610

3. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
Chi tiết:
- Tổ chức sự kiện; 
- Xúc tiến thương mại;

8230

4. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết:
- Xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

5. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
- Tư vấn du học;

8560

6. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
-  Tư vấn đầu tư;
- Môi giới đầu tư;

6619

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG & TM TOÀN CẦU 
KHÁNH PHÁT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHANH PHAT GLOBAL TM & 
CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHANH PHAT GLC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0977.023.222
Email:

Fax:
Website:
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7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết:
- Kinh doanh bất động sản ; 
- Dịch vụ quản lý bất động sản ;

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
Chi tiết:
 - Dịch vụ môi giới bất động sản;

6820

9. Cho thuê xe có động cơ 7710

10. Bán buôn tổng hợp 4690

11. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:
- Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh;
- Vận tải hành khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu;

4932

14. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

15. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

16. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

17. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

18. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm
(Trừ hoạt động của các trung tâm tư vấn, giới thiệu và môi giới 
việc làm)

7810

19. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

20. Đại lý du lịch 7911

21. Điều hành tua du lịch 7912

22. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

23. Xây dựng nhà để ở 4101

24. Xây dựng nhà không để ở 4102

25. Chuẩn bị mặt bằng
(Trừ dịch vụ nổ mìn)

4312

26. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752(Chính)

27. (Trừ hoạt động của các trung tâm tư vấn, giới thiệu và môi giới 
việc làm)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam
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3.000.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 
Địa chỉ liên lạc: 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: 

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038078013702
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 4 Lĩnh Nam , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Tổ 4 Lĩnh Nam , Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM MINH CHUNG Nam

02/09/1978 Kinh Việt Nam

25/04/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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